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8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất: 

Đường link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất trên 

trang thông tin điện tử của Trường: http://tuyensinh.hcmulaw.edu.vn/de-an-tuyen-

sinh/muc-i8-tuyen-sinh-chinh-quy-nam-2020-va-2021-222.html. 

8.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc 

kết hợp thi tuyển và xét tuyển): 

a) Thông tin chung: 
 

Stt Năm tuyển sinh 
Phương thức tuyển sinh 

Thi tuyển Xét tuyển Kết hợp thi tuyển với xét tuyển 

1. Năm 2020  x  

2. Năm 2021  x  

 

b) Thông tin chi tiết: 

○ Năm 2020: xét tuyển thí sinh dựa vào: 

- Kết quả đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi 

quốc gia năm 2019 và năm 2020, đã tốt nghiệp THPT năm 2020; 

- Kết quả chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: tiếng Anh hoặc tiếng Pháp 

hoặc tiếng Nhật; 

- Kết quả thi SAT của Mỹ (Scholastic Assessment Test); 

- Kết quả học tập 3 năm THPT tại các trường THPT chuyên, năng 

khiếu; và các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPT quốc 

gia cao nhất trong các năm 2016, năm 2017 và 2018 theo Danh sách “Các trường 

THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2020 của Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh”. 

- Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

○ Năm 2021: xét tuyển thí sinh dựa vào: 

- Kết quả đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi 

quốc gia năm 2020 và năm 2021, đã tốt nghiệp THPT năm 2021; 

- Kết quả chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: tiếng Anh hoặc tiếng Pháp 

hoặc tiếng Nhật; 

- Kết quả thi SAT của Mỹ (Scholastic Assessment Test); 

- Kết quả học tập 3 năm THPT tại các trường THPT chuyên, năng 

khiếu; và các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPT quốc 

gia cao nhất theo Danh sách “Các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển thẳng 

năm 2021 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh”. 

- Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

http://tuyensinh.hcmulaw.edu.vn/de-an-tuyen-sinh/muc-i8-tuyen-sinh-chinh-quy-nam-2020-va-2021-222.html
http://tuyensinh.hcmulaw.edu.vn/de-an-tuyen-sinh/muc-i8-tuyen-sinh-chinh-quy-nam-2020-va-2021-222.html
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8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất: 

 

Stt 
Lĩnh vực/ Ngành/ Nhóm 

ngành/Tổ hợp xét tuyển 

Phương 

thức 

xét 

tuyển 

Năm 2020 Năm 2021 

Chỉ 

tiêu 

Số nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng tuyển 

I. Lĩnh vực Nhân văn 

 1. Ngành Ngôn ngữ Anh  100 chỉ tiêu, trong đó: 100 chỉ tiêu, trong đó: 

 - Tổ hợp D01 

Xét 

tuyển 

70 56 23,25 70 66 25,0 

 - Tổ hợp D14 10 6 23,5 10 14 26,0 

 - Tổ hợp D66 10 11 25,0 10 10 27,5 

 - Tổ hợp D84 10 12 24,0 10 5 27,5 

II. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

 1. Ngành QTKD  150 chỉ tiêu, trong đó: 150 chỉ tiêu, trong đó: 

 - Tổ hợp A00 

Xét 

tuyển 

30 30 24,5 30 26 25,25 

 - Tổ hợp A01 30 20 23,25 30 23 25,25 

 
- Tổ hợp D01,03,06 60 54 23,5 60 76 

D01: 25,0; 

D03,06: 24,5. 

 
- Tổ hợp D84,87,88 30 31 24,0 30 28 

D84: 26,75; 

D87,88: 24,75. 

 - Dự bị đại học Nha 

Trang và TP. HCM 
    1  

 2. Ngành Quản trị-Luật  300 chỉ tiêu, trong đó: 300 chỉ tiêu, trong đó: 

 - Tổ hợp A00 

Xét 

tuyển 

60 64 25,0 60 40 25,5 

 - Tổ hợp A01 60 53 24,5 60 75 25,5 

 
- Tổ hợp D01,03,06 120 74 24,5 120 145 

D01: 25,25; 

D03,06: 24,5. 

 
- Tổ hợp D84,87,88 60 90 24,5 60 61 

D84: 27,75; 

D87,88: 25,0. 

III. Lĩnh vực Pháp luật 

 1. Ngành Luật  1.430 chỉ tiêu, trong đó: 1.430 chỉ tiêu, trong đó: 

 - Tổ hợp A00 

Xét 

tuyển 

343 257 24,0 286 220 24,5 

 - Tổ hợp A01 315 210 22,5 357 275 24,5 

 - Tổ hợp C00 272 225 27,0 215 285 27,5 

 
- Tổ hợp D01,03,06 500 677 22,75 572 641 

D01: 24,75; 

D03,06: 24,5. 

 - Dự bị đại học Nha 

Trang và TP. HCM 
    31  

 2. Ngành Luật TMQT  120 chỉ tiêu, trong đó: 120 chỉ tiêu, trong đó: 

 - Tổ hợp A01 

Xét 

tuyển 

24 30 26,25 24 30 26,5 

 - Tổ hợp D01,03,06 48 67 26,25 48 45 26,5 

 
- Tổ hợp D66,69,70 24 28 26,5 24 24 

D66: 28,5; 

D69,70: 26,5. 

 
- Tổ hợp D84,87,88 24 30 26,5 24 20 

D84: 28,5; 

D87,88: 26,5. 

 Tổng: 2.100 2.025  2.100 2.141  

 


